
Phụ lục số 02
    (Ban hành kèm theo Thông tư số 243/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng BTC)
1. Danh mục sổ kế toán đặc thù
	
	Sổ kế toán đặc thù của Quỹ ban hành theo Thông tư số 243/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
	Ký hiệu mẫu sổ
	Phạm vi áp dụng

	1
	Sổ theo dõi chi tiết quỹ phát triển khoa học công nghệ (nguồn ngân sách)
	S81a - Q
	

	2
	Sổ theo dõi chi tiết quỹ phát triển khoa học công nghệ (nguồn khác)
	S81b - Q
	

	3
	Sổ tổng hợp quỹ phát triển khoa học công nghệ 
	S81c-Q
	

	4
	Sổ chi tiết chi tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi
	S82- Q
	

	5
	Sổ chi tiết chi tài trợ thuộc đối tượng phải thu hồi kinh phí
	S83- Q 
	

	6
	Sổ chi tiết theo dõi tình hình sử dụng kinh phí sai mục đích 
	S84- Q
	

	7
	Sổ chi tiết gốc cho vay trong hạn 
	S85a- Q
	

	8
	Sổ chi tiết gốc cho vay chuyển sang quá hạn 
	S85b- Q
	

	9
	Sổ chi tiết gốc cho vay chuyển sang khoanh nợ 
	S85c- Q
	

	10
	Sổ tổng hợp thu hồi gốc cho vay 
	S85d- Q
	

	11
	Sổ theo dõi phải trả về nhận uỷ thác
	S86a - Q
	

	12
	Sổ theo dõi tổng hợp tình hình sử dụng vốn nhận uỷ thác
	S86b- Q
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